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	 KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG 
NĂM HỌC 2025-2026
Môn: Toán 12 
Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian phát đề)


	
	


Câu 1 (4 điểm). 
1.1. Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số 
[image: image1.wmf]m

 để hàm số 
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)

(

)

32

1

121

3

yxmxmxm

=+-+++

 nghịch biến trên khoảng 
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 1.2. Một doanh nghiệp sản xuất độc quyền một loại sản phẩm. Giả sử khi sản xuất và bán hết 
[image: image4.wmf]x

 sản phẩm 
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 tổng số tiền doanh nghiệp thu được là 
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 và tổng chi phí là 
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 (đơn vị: nghìn đồng). Giả sử mức thuế phụ thu trên một đơn vị sản phẩm bán được là 
[image: image8.wmf]t

 (nghìn đồng) 
[image: image9.wmf](
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 Giá trị của 
[image: image10.wmf]t

 bằng bao nhiêu nghìn đồng để nhà nước nhận được số tiền thuế phụ thu lớn nhất và doanh nghiệp cũng nhận được lợi nhuận lớn nhất theo mức thuế phụ thu đó?
Câu 2 (4 điểm).
2.1  Giải phương trình: 
[image: image11.wmf]22
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 2.2. Giải hệ phương trình  
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 Câu 3 (4 điểm). 
3.1. 
Một quân vua được đặt trên một ô giữa bàn cờ vua. Mỗi bước di chuyển, quân vua được chuyển sang một ô khác chung cạnh hoặc chung đỉnh với ô đang đứng ( xem hình minh họa). Bạn An di chuyển quân vua ngẫu nhiên 
[image: image14.wmf]3

bước. Tính xác suất để sau 
[image: image15.wmf]3

bước đi quân vua trở về ô xuất phát.
3.2.. Cho dãy số (un) thỏa mãn :
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Tính 
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Câu 4 (4 điểm).  
4.1. Cho hình lăng trụ 
[image: image20.wmf].
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là hình thoi cạnh 
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. Biết các đường thẳng 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image25.wmf],
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cùng tạo với mặt phẳng 
[image: image26.wmf](
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một góc bằng 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image29.wmf]N

lần lượt là trung điểm của 
[image: image30.wmf],
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. Tính khoảng cách giữa
[image: image31.wmf]AD

 và mặt phẳng 
[image: image32.wmf](
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4.2. Ở phường Tân An, có hai trạm phát sóng wifi A, B đặt trên 2 trụ cao 20m và hai trụ này cách nhau 500m. Trạm A có tầm phát sóng 400m, trạm B có tầm phát sóng 300m. Trên mặt đất có nút giao hai con đường ở vị trí C cách chân hai trạm phát sóng A và B lần lượt là 600m và 400m. Biết có 1 Flycam đang bay trên không trung trong vùng phủ sóng sóng wifi của trạm A hoặc trạm B và một ô tô đang di chuyển trên con đường thẳng nối từ chân trạm A đến C, rồi cua vào đường thẳng từ C đến chân trạm B. Hỏi khoảng cách lớn nhất có thể của Flycam với ô tô là bao nhiêu mét (giả sử chân trụ trạm A và B ở sát cạnh đường và Flycam được điều khiển bởi sóng wifi này nên khi ra ngoài vùng phủ sóng của trạm A và B thì sẽ bị rơi---
Câu 5 (4 điểm).  

5.1. Cho tam giác 
[image: image33.wmf]ABC

 vuông tại 
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. Hai đường phân giác 
[image: image35.wmf]BD

 và 
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 cắt nhau ở 
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. Biết số đo diện tích tam giác 
[image: image38.wmf]BOC

 bằng 
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. Tính tích 
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5.2. Cho tập 
[image: image42.wmf]{

}

0;1;2;3;4;5;6;7;8;9

A

=

. Có bao nhiêu cách chọn một bộ 3 số phân biệt của 
[image: image43.wmf]A

 (không tính thứ tự) để hiệu của 2 số bất kỳ trong 3 số đó có giá trị tuyệt đối không nhỏ hơn 2.
-------Hết.------
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HƯỚNG DẪN CHẤM
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1. ( 4 điểm)

	1.1 
(2 điểm)
	Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số 
[image: image44.wmf]m

 để hàm số 
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Xét hàm số 
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Bảng biến thiên hàm số 
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Từ bảng biến thiên hàm số 
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(2điểm)
	Một doanh nghiệp sản xuất độc quyền một loại sản phẩm. Giả sử khi sản xuất và bán hết 
[image: image63.wmf]x

 sản phẩm 
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 tổng số tiền doanh nghiệp thu được là 
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 (đơn vị: nghìn đồng). Giả sử mức thuế phụ thu trên một đơn vị sản phẩm bán được là 
[image: image67.wmf]t

 (nghìn đồng) 
[image: image68.wmf](
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 Giá trị của 
[image: image69.wmf]t

 bằng bao nhiêu nghìn đồng để nhà nước nhận được số tiền thuế phụ thu lớn nhất và doanh nghiệp cũng nhận được lợi nhuận lớn nhất theo mức thuế phụ thu đó?
Hàm thuế phụ thu về nhà nước là 
[image: image70.wmf](
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 (nghìn đồng), hàm số lợi nhuận của doanh nghiệp là
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Vậy giá trị lớn nhất lợi nhuận của doanh nghiệp đạt được khi 
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Vậy thuế phụ thu đạt giá trị lớn nhất khi: 
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	Câu 2 (6 điểm)

	2.1
( 2điểm)
	
Điều kiện: 
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Đặt: a = 8 + 4
[image: image86.wmf]5

 > 1, t = x2 – 2x -12. Điều kiện: t > 0.


Do đó:  (1) ( lna + 1(t + 1) = lnat

Xét hàm số y = f(t) = lna + 1(t + 1) - lnat   (a >1


Ta được: 
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 vì a > 1, nên hàm số giảm trên (0; +() và ta có f(t) = 0 có nghiệm t = a nên f(t) có nghiệm duy nhất t = a.


Vậy: (1) (1) ( lna + 1(t + 1) = lnat  ( t = a x2 – 2x – 12 = 8 + 4
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  ( thỏa *)

( x2 – 2x – 20 - 4
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 = 0 ( x = 2 + 2
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 hoặc x = -2
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Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm: x = 2 + 2
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 hoặc x = -2
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	Giải hệ phương trình: 
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Lời giải

Giải hệ phương trình: 
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* Điều kiện: 
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Khi đó 
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- Thay vào phương trình 
[image: image103.wmf](

)

2

ta được phương trình:


[image: image104.wmf](

)

(

)

(

)

2

1.211.122

xxxxx

+++=-+-+

  


[image: image105.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

1.1111.111

xxxx

Û++++=-+-+

 
[image: image106.wmf](

)

3

.

- Nếu 
[image: image107.wmf]1

x

<

thì 
[image: image108.wmf](

)

3

vô nghiệm.

- Với 
[image: image109.wmf]1

x

³

, xét hàm số: 
[image: image110.wmf](

)

(

)

2

.11

fttt

=++

trên 
[image: image111.wmf][

)

0;

+¥

.

Có: 
[image: image112.wmf](

)

[

)

2

2

2

110,0;

1

t

fttt

t

¢

=+++>"Î+¥

+

, do đó hàm số 
[image: image113.wmf](

)

ft

đồng biến trên 
[image: image114.wmf][

)

0;

+¥

 


[image: image115.wmf](

)

(

)

(

)

2

0

31111303

3

x

fxfxxxxxx

x

é

=

ê

ÞÛ+=-Û+=-Û-=ÛÞ=

ê

=

ë

 (do 
[image: image116.wmf]1

x

³

)

Vậy hệ có nghiệm duy nhất 
[image: image117.wmf](

)

(

)

;3;5

xy

=

.


	0.5

0.5
0.5
0.5
0.5

	Câu 3 ( 6 điểm)

	3.1

 (2 điểm)
	Một quân vua được đặt trên một ô giữa bàn cờ vua. Mỗi bước di chuyển, quân vua được chuyển sang một ô khác chung cạnh hoặc chung đỉnh với ô đang đứng ( xem hình minh họa). Bạn An di chuyển quân vua ngẫu nhiên 
[image: image118.wmf]3

bước. Tính xác suất để sau 
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bước đi quân vua trở về ô xuất phát.
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Lời giải
Mỗi bước đi quân vua có thể đi đến 
[image: image121.wmf]8

ô xung quanh, từ đó suy ra số phần tử của không gian mẫu là 
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Nhận xét để quân vua trở về vị trí xuất phát sau 
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bước thì sau bước II quân vua phải ở một trong 
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ô xung quanh ô ban đầu.

Trường hợp 1. Sau bước I quân vua ở 
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trong 
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ô chung cạnh với ô ban đầu.

Từ đây quân vua có 
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cách đi cho bước II (đi ngang hoặc đi chéo).

Ở bước III, quân vua chỉ có 
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cách đi về vị trí xuất phát.

Vậy số cách đi ở TH1: 
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ô chung đỉnh với ô ban đầu.

Từ đây quân vua chỉ có 
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cách đi cho bước II (đi ngang hoặc đi dọc).

Ở bước III, quân vua chỉ có 
[image: image133.wmf]1

cách đi về vị trí xuất phát.

Vậy số cách đi ở TH2: 
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	1. Cho dãy số (un) thỏa mãn :
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a)
Tính lim un ( 2 đ)

b)
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. Tính lim xn ( 2 đ)
a)
[image: image138.wmf]un+1 – un = un2 – 4035un + 20182 – un = un2 – 4036un +20182 = (un – 2018)2 > 0

=> (un) là dãy tăng => un > un – 1> ...> u2 > u1 = 2019.

Chứng minh ( un ) không bị chặn trên.

Giả sử ( un ) bị chặn trên, do bị chặn dưới bởi u1 suy ra dãy (un) có giới hạn. 

Ta giả sử rằng lim un = a thì 
[image: image139.wmf]2019
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Từ un+1 = un2 – 4035un + 20182  khi 
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 ta được:

a = a2 – 4035a + 20182 <=> a2 – 4036a + 20182 = 0 <=> (a – 2018)2 = 0

<=> a = 2018. Vô lý vì 
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Do đó dãy số ( un ) không bị chặn và là dãy số tăng. Vậy lim un  = 
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b) un+1  = un2 – 4035un + 20182 
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Chia hai vế cho 
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	Cho hình lăng trụ 
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Cách 1.
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Mặt phẳng 
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	4.2


	Ở phường Tân An, có hai trạm phát sóng wifi A, B đặt trên 2 trụ cao 20m và hai trụ này cách nhau 500m. Trạm A có tầm phát sóng 400m, trạm B có tầm phát sóng 300m. Trên mặt đất có nút giao hai con đường ở vị trí C cách chân hai trạm phát sóng A và B lần lượt là 600m và 400m. Biết có 1 Flycam đang bay trên không trung trong vùng phủ sóng sóng wifi của trạm A hoặc trạm B và một ô tô đang di chuyển trên con đường thẳng nối từ chân trạm A đến C, rồi cua vào đường thẳng từ C đến chân trạm B. Hỏi khoảng cách lớn nhất có thể của Flycam với ô tô là bao nhiêu mét (giả sử chân trụ trạm A và B ở sát cạnh đường và Flycam được điều khiển bởi sóng wifi này nên khi ra ngoài vùng phủ sóng của trạm A và B thì sẽ bị rơi). [image: image197.png]



Gọi O là chân trụ của trạm A và I là chân trụ của trạm B. Khi đó ta có OA=20m, IB=20m, OI=500m. Xe ô tô di chuyển trên đường từ O đến C và từ C đến I, ta có OC=600, IC=400 . Kí hiệu ô tô là X và Flycam là F.

Chọn hệ trục Oxyz như hình vẽ, ta có O(0;0;0), A(0;0;20), I(0;500;0), B(0;500;20).

Flycam F đang bay trong vùng phủ sóng sóng wifi của trạm A hoặc trạm B nên F thuộc khối cầu tâm A bán kính 
[image: image198.wmf]1
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, hoặc F thuộc khối cầu tâm B bán kính 
[image: image199.wmf]2
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Theo đề bài ta cần tìm giá  trị lớn nhất của FX.

+ Khi X thuộc đoạn OC, ta có 
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Suy ra 
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 khi ô tô ở vị trí C, Flycam ở vị trí trên tia đối tia AC và thuộc mặt cầu A.
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	5.1
	Cho tam giác 
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[image: image209.wmf]A

. Hai đường phân giác 
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. Biết số đo diện tích tam giác 
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 bằng 
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Theo tính chất đường phân giác của 
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Vì 
[image: image226.wmf]222

yzx

+=

 nên 
[image: image227.wmf](

)

2

2

.1

.2

2

OBOCxxyxzyz

BDCE

xxyyzzx

+++

==

+++


hay 
[image: image228.wmf].2..

BDCEOBOC

=

 



(3)

Để ý rằng nếu kẻ 
[image: image229.wmf]BHOC

^

, mặt khác dễ thấy 
[image: image230.wmf]·

135

BOC

=°

, nên 
[image: image231.wmf]BHO

D

 vuông cân tại 
[image: image232.wmf]H

. 

Do đó 
[image: image233.wmf]12

..

24

BOC

SBHOCOBOC

==

, suy ra 
[image: image234.wmf].22

OBOCa

=

 
(4)

Từ (3) và (4) suy ra: . 
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	5.2
	Cho tập 
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Chú ý. Mọi cách giải khác đúng được điểm tối đa.
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